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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: BỆNH HỌC THỦY SẢN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
DƯỢC LÝ HỌC THỦY SẢN (FISHP HARMACOLOGY)
I. Thông tin về học phần
· Mã học phần: TS02602
· Học kì: 5
· Tín chỉ: Tổng số tín chỉ 2,0 (Lý thuyết: 1,5 – Thực hành 0,5)
· Tự học: 4,0
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Họclý thuyết trên lớp: 19 tiết
+ Thuyết trình và thảo luận trên lớp: 3tiết
+ Thực hành trong phòng thí nghiệm/trong nhà lưới:: 8 tiết
· Tự học: 60 tiết (theo kế hoạch cá nhân)
· Đơn vị phụ trách:
· Bộ môn:  Môi trường và Bệnh Thủy sản
· Khoa: Thủy sản
· Học phần thuộc khối kiến thức:
	Đại cương □
	Chuyên ngành☒

	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Cơ sở ngành ☒
	Chuyên ngành □
	Chuyên sâu □

	
	
	Bắt buộc ☒
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc
□
	Tự chọn
□


· Học phần học song hành: 0
· Học phần học trước: Hóa Phân tích: MT01004
· Học phần tiên quyết:  0
· Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
   Tiếng Việt: ☒
II. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi
* Mục tiêu: 
- Về kiến thức: Học phần cung cấp các thông tin Đại cương về dược lý học. Phương pháp dùng thuốc trong Nuôi trồng Thủy sản; Thuốc kháng sinh dùng trong NTTS; Thuốc khử trùng, ký sinh trùng và nấm ở ĐVTS. Một số loại thảo dược dùng trong NTTS; 

Về kỹ năng: Thành thạo và tính toán chính xác liều lượng thuốc, hóa chất để điều trị bệnh nấm ở động vật thủy sản, sử dụng thuốc, hóa chất thành thạo, thao tác nhanh khéo trong xử lý bệnh.

· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kết thúc học phần sinh viên tự chịu trách nhiệm về phác đồ điều trị bệnh mà bản thân đưa ra.

* Kết quả học tập mong đợi của học phần:
Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau:
1. Không liên quan; 2. Ít liên quan; 3. Rất liên quan
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	
	
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	TS02602
	Dược lý học thủy sản
	1
	1
	2
	2
	3
	3
	2
	1
	1

	
	
	CĐR10
	CĐR11
	CĐR12
	CĐR13
	CĐR14
	CĐR15
	
	
	

	
	
	1
	2
	3
	3
	2
	1
	
	
	


	Ký hiệu
	KQHTMĐ của học phần
Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức
	

	K1
	Hiểu được dược lý học là gì? Động thái học của thuốc và hóa chất, con đường hấp thu, thải trừ thuốc.
	CĐR2-3, CĐR5-7

	K2
	Hiểu được các phương pháp dùng thuốc trong NTTS
Biết được ưu và hạn chế của từng phương pháp;

Áp dụng và vận hành được các phương pháp dùng thuốc trong NTTS
	CĐR2-3, CĐR5-7

	K3
	Hiểu và phân loại được kháng sinh

Áp dụng được việc sử dụng kháng sinh trong NTTS (Sử dụng loại kháng sinh nào để điều trị bệnh gì)
	CĐR2-3, CĐR5-7

	K4
	Hiểu và vận dụng được việc dùng thuốc khử trùng, sát trùng, thuốc diệt ký sinh sinh trùng, diệt nấm trong NTTS
	CĐR2-3, CĐR5-7

	K5
	Hiểu được thành phần, phân loại một số thuốc thảo mộc dùng trong NTTS? Sử dụng được một số loại thuốc thảo mộc trong NTTS
	CĐR2-3, CĐR5-7

	Kỹ năng
	

	K6
	Dùng thuốc trong NTTS
	CĐR11, CĐR12-13

	K7
	Tính toán được liều lượng thuốc dùng trong trang trại nuôi thủy sản
	CĐR11, CĐR12-13

	K8
	Xử lý ĐVTS bị trúng độc do thuốc và hóa chất
	CĐR11, CĐR12-13

	K9
	Thuyết trình thông qua seminar
	CĐR11, CĐR12-13

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	

	K10
	Trách nhiệm với người nuôi thủy sản với người tiêu thụ sản phẩm thủy sản và với cộng đồng
	CĐR14


III. Nội dung tóm tắt của học phần(Không quá 100 từ)
TS02602. Dược lý Thủy sản (Fish Pharmacology). (2TC:1,5 – 0,5 - 4). Học phần cung cấp các thông tin Đại cương về dược lý học. Phương pháp dùng thuốc trong Nuôi trồng Thủy sản; Thuốc kháng sinh dùng trong NTTS. Thuốc khử trùng; Thuốc diệt ký sinh trùng và nấm ở ĐVTS. Một số loại thảo dược dùng trong NTTS. 
IV. Phương pháp giảng dạy và học tập
1. Phương pháp giảng dạy

Về lý thuyết: Giảng viên thuyết trình các bài giảng nhằm cung cấp, chia sẻ và thảo luận thông tin theo từng chủ đề của từng chương trên cơ sở sườn nội dung chính từ bài giảng Dược lý Thủy sản do PGS. TS. Kim Văn Vạn cung cấp.
Về thực hành: Sinh viên được tính toán, pha chế và sử dụng thuốc trong phòng thí nghiệm và thực địa theo hướng dẫn từ giảng viên.
2. Phương pháp học tập

Sinh viên trước khi lên lớp cần đọc trước giáo trình, xem lại bài học trước theo hướng dẫn của giảng viên.

V. Nhiệm vụ của sinh viên
- Chuyên cần: Tất cả sinh viên tham dự học phần này cần phải tham gia tối thiểu 80% số giờ giảng lý thuyết trên lớp và không được vắng thực hành; Đối với sinh viên vắng giờ lý thuyết buổi trước sẽ được kiểm tra lại bài cũ ngay ở buổi học tiếp theo, nếu không hiểu bài cần nhận hình phạt thích đáng (như chép lại bài cũ 5 lần).
- Chuẩn bị cho bài giảng: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải đọc trước bài mới trong bài giảng và sách tham khảo trước khi lên lớp;
- Thuyết trình và Thảo luận:Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải có ít nhất 01 bài trình bày Seminar nhóm trước lớp về các chủ đề như sử dụng thuốc trong NTTS, một số loại thuốc kháng sinh, thuốc sát trùng, khử trùng, thuốc diệt nấm và KST trong NTTS
-Thực hành:Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham gia đầy đủ các buổi thực hành, phải làm các thao tác được giao theo bài (Tính toán lượng thuốc, hóa chất cần dùng, cách dùng, kiểm tra theo dõi cá, tôm sau khi thử thuốc, hóa chất …), sau khi thực hành phải nộp lại đầy đủ báo cáo thực hành của cá nhân khi kết thúc đợt thực hành.
- Kiểm tra giữa ky: Tất cả các sinh viên phải tham gia đầy đủ bài kiểm tra và có điểm kiểm tra là điều kiện cần và đủ đê tham gia thi hết học phần.
- Thi cuối kì: Các sinh viên tham gia đầy đủ các buổi thực hành và tham gia >80% số giờ học lý thuyết, có quyền tham gia bài thi hết học phần;
VI. Đánh giá và cho điểm
1.Thang điểm: 10
2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng của những điểm thành phần sau: 

- Điểm chuyên cần: 10 %
- Điểm quá trình/Điểm kiểm tra giữa kỳ: 30%

- Điểm kiểm tra cuối kỳ: 60%

3.Phương pháp đánh giá
	Rubric đánh giá
	Nội dung/Tiêu chí đánh giá
	KQHTMĐ được đánh giá
	Trọng số (%)
	Thời gian/Tuần học

	Chuyên cần 
	10
	

	Quan sát
	Tích cực tham gia trên lớp
	
	7
	

	Bài tập
	Chuẩn bịbài ở nhà
	
	3
	

	Đánh giá quá trình
	30
	

	Câu hỏi chắc nghiệm
	Nằm trong 2 chương đầu
	Bài kiểm tra giữa kỳ
	12
	5

	Câu hỏi tự luận ngắn
	Nằm trong 2 chương đầu
	Bài kiểm tra giữa kỳ
	18
	5

	Tiểu luận
	Đầy đủ nội dung các phần
	Điều kiện để được tham gia thi hết học phần
	
	Tuần cuối

	Thảo luận
	Tham gia thảo luận tích cực
	Được cộng điểm trong phần chuyên cần
	
	2 tuần cuối

	Thực hành
	Tham gia đầy đủ
	Đạt yêu cầu làm điều kiện dự thi hết học phần
	
	

	Báo cáo thực hành
	Đầy đủ nội dung các bài
	Điều kiện để tham dự thi cuối kỳ và cộnjg điểm chuyên cần
	
	Sau khi kết thúc thực hành 1 tuần

	Bài thi cuối kì (thi vấn đáp)
	60
	

	Câu hỏi chính
	2 câu hỏi chính
	Làm tốt trả lời lưu loát
	48
	

	Câu hỏi phụ
	Liên quan câu hỏi chính
	Hiểu và vận dụng
	12
	


4. Các yêu cầu, quy định đối với học phần 
Sinh viên không được tham dự bài thi hết học phần khi mắc 1 trong các lỗi sau:

· Vắng mặt các giờ học lý thuyết >20%;

· Vắng thực hành;

Sinh viên nhận điểm 0 phần chuyên cần khi: Không nộp bài tiểu luận; không nộp báo cáo thực hành;

Sinh viên nhận điểm 0 phần kiểm tra giữa kỳ khi vi phạm quy chế thi và kiểm tra;
Sinh viên bị trừ điểm chuyên cần khi nộp bài tiểu luận và báo cáo không đúng thời hạn (nộp muộn).
VII. Giáo trình/ tài liệu tham khảo


Bài giảng Dược lý Thủy sản Kim Văn Vạn cập nhật hàng năm.
* Tài iệu tham khảo khác:
Phạm Khắc Hiếu, Giáo trình Dược lý Thú y, Nhà xuất bản Giáo dục, 314 trang.

Bùi Thị Tho và Nguyễn Thị Thanh Hà, 2015.Giáo trình Dược lý Thú Y, NXB.Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
Đào Văn Phấn, 2007.Dược lý học nhân y. NXB Đại học Y Hà Nội.
Treves Brown K.M, 2000. Applied Fish Pharmacology.309 p
VIII. Nội dung chi tiết của học phần 
	TT
	Nội dung
	KQHTMĐ của học phần

	1 
	Chương 1: Khái niệm về miễn dịch và phân loại miễn dịch
	

	
	A/ Cácnội dung chính trên lớp: (2tiết)

Nội dung GD lý thuyết:

Bài mở đầu

- Giới thiệu về môn học, 

- Tình hình sử dụng thuốc, hoá chất trong NTTS trên thế giới và Việt Nam

- Mục tiêu và nội dung của học phần

- Mối quan hệ của học phần này với các học phần khác
	K1

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (4tiết)
Đọc trước phần lý thuyết của bài mở đầu, tham khảo thêm Dược lý thú y và Dược lý nhân y
	K1

	2
	Chương 1. Đại cương về Dược lý học Thủy sản 
	

	1 
	A/Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3tiết)

Nội dung GD lý thuyết:

1.1 Dược động học

1.2 Sự chuyển hóa thuốc trong cơ thể ĐVTS

1.3 Cơ chế tác dụng của thuốc

1.4 Những yếu tổ ảnh hưởng đến việc dùng thuốc cho ĐVTS
	K1

	2 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (6tiết)
Đọc trước phần lý thuyết của chương 1, tham khảo thêm Dược lý thú y và Dược lý nhân y
	K1

	3
	Chương 2. Phương pháp dùng thuốc trong NTTS
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3tiết)
Nội dung GD lý thuyết:

2.1 Phương pháp đưa thuốc vào môi trường nước

2.2 Phương pháp trộn thức ăn

2.3 Phương pháp tiêm

2.4 Phương pháp khác

Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (3 tiết)
Bài 1: Pha chế thuốc và hoá chất dùngtrong NTTS
· ND 1. Tính toán nồng độ thuốc, hóa chất

· ND 2. Pha chế thuốc nước

· ND 3. Tính toán lượng thuốc trộn thức ăn
	K2, K6, K8

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (12 tiết)

Đọc trước phần lý thuyết của chương 2, tham khảo thêm Dược lý thú y và Dược lý nhân y
Luyện tay nghề lấy máu cá và làm tiêu bản máu
	K2, K6, K8

	4
	Chương 3. Kháng sinh
	

	3 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (5tiết)
Nội dung GD lý thuyết:

3.1 Khái niệm


3.2 Phân loại KS


3.3 Cơ chế tác dụng của kháng sinh


3.4 Nguyên tắc sử dụng KS


3.5 Nguyên tắc phối trộn kháng sinh


3.6 Kháng thuốc


3.7 Một số kháng sinh thường dùng trong NTTS
Kiểm tra giữa kỳ (30 phút)

Thực hành Bài 2: Thử nghiệm thuốc kháng sinh (2 tiết)

· ND 1. Tính toán lựơng kháng sinh dạng nước

· ND2. Tính toán lượng dùng kháng sinh dạng bột
	K3, K6, K7, K8, K10

	4 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (14 tiết)

Đọc trước phần lý thuyết của chương 3, tham khảo thêm Dược lý thú y và Dược lý nhân y
	K3, K6, K7, K8, K10

	5
	Chương 4. Thuốc khử trùng và diệt ký sinh trùng
	

	5 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (2 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:

4.1 Khái niệm về thuốc sát trùng, khử trùng


4.2 Các loại thuốc sát trùng và thuốc khử trùng thường dùng


4.3 Thuốc diệt nội và ngoại ký sinh trùng
Thực hành Bài 3: Thử nghiệm thuốc khử trùng(3 tiết)
· ND1. Định lượng VSV trước khi dùng thuốc
· ND2. Định lượng VSV sau khi dùng thuốc
	K2, K4, K6, K7, K8, K10

	6 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (10 tiết)

Đọc trước phần lý thuyết của chương 4, tham khảo thêm Dược lý thú y và Dược lý nhân y
	K2, K4, K6, K7, K8, K10

	6
	Chương 5. Thuốc bổ và chất kích thích miễn dịch
	

	7 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (2 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:

5.1 Nhóm Vitamine


5.2 Chất kích thích miễn dịch
	K2, K4, K6, K7, K8, K10

	8 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 tiết)

Đọc trước phần lý thuyết của chương 5, tham khảo thêm Dược lý thú y và Dược lý nhân y
	K2, K4, K6, K7, K8, K10

	7
	Chương 6. Thuốc thảo dược dùng trong NTTS
	

	9 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (2 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:
6.1 Kháng sinh thảo mộc

6.2 Thuốc diệt tạp nguồn gốc thực vật

6.3 Cách tách chiết hoạt chất từ thảo mộc
Nội dung giảng Seminar: (3 tiết)
· Một số loại kháng sinh thường dùng trong NTTS

· Một số loại thuốc sát trùng, thuốc diệt KST, nấm của một số hãng thuốc;

· Thuốc bổ trong NTTS
	K2, K5, K6, K7, K8, K10

	10 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (16 tiết)

Đọc trước phần lý thuyết của chương 6, tham khảo thêm Dược lý thú y và Dược lý nhân y
	K2, K5, K6, K7, K8, K10


IX. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
- Phòng học, thực hành: Phòng học có sức chứa tối thiểu 50-70 người; phòng thực hành có sức chứa tối thiểu 20-25 người
- Phương tiện phục vụ giảng dạy:Máy chiếu Projector, bảng,cân phân tích, cốc đong, bể kính, thuốc, hóa chất các loại và một số trang thiết bị phòng thí nghiệm khác.
- Các phương tiện khác: …….

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018 

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Trương Đình Hoài
	GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

PGS.TS. Kim Văn Vạn

	TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)
	DUYỆT CỦA HỌC VIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC
THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỌC PHẦN
Giảng viên phụ trách học phần
	Họ và tên: Kim Văn Vạn 

	Học hàm, học vị: PGS. TS.


	Địa chỉ cơ quan: Khoa Thủy sản, Học Viện NNVN, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

	Điện thoại liên hệ: 0904289042


	Email: kvvan@vnua.edu.vn
	Trang web: https://thuysan.vnua.edu.vn/


	Cách liên lạc với giảng viên: Email, ĐT, Zalo, Facebook


Giảng viên phụ trách học phần
	Họ và tên: Trương Đình Hoài

	Học hàm, học vị: TS.


	Địa chỉ cơ quan: Khoa Thủy sản, Học Viện NN VN

Trâu Quy – Gia Lâm – Hà Nội

	Điện thoại liên hệ: 0984986246


	Email: tdhoai@vnua.edu.vn
	Trang web: https://thuysan.vnua.edu.vn/

	Cách liên lạc với giảng viên: Email, ĐT, Zalo, Facebook
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